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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 393/Qð-UBND Tuy Hòa, ngày 08 tháng 3 năm 2011 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc quy ñịnh mức chi phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XIII  
và bầu cử ñại biểu Hội ñồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 1018 NQ/UBTVQH12 ngày 21 tháng 01 năm 2011 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử và thành lập Hội ñồng bầu cử ñại 
biểu Quốc hội khóa XIII và ñại biểu Hội ñồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-
2016; 

Căn cứ Chỉ thị số 192/CT-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử ñại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; 

Căn cứ Thông tư số 14/2011/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài 
chính quy ñịnh việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử Quốc 
hội khóa XIII và bầu cử ñại biểu Hội ñồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 227/Qð-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc thành lập Ủy ban bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân các cấp tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016; 

Căn cứ Công văn số 30/HðND-KTNS ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Thường 
trực Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh mức chi phục vụ bầu cử Quốc hội khóa 
XIII và ñại biểu Hội ñồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; 

Theo ñề nghị của Liên Sở Tài chính - Nội vụ tại Công văn số 03/LS-TC-NV 
ngày 25 tháng 02 năm 2011, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Quy ñịnh mức chi phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử ñại 

biểu Hội ñồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 như sau: 
1. Mức chi tại cấp tỉnh: 
a) Chi bồi dưỡng các cuộc họp: 
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Họp triển khai, họp Ủy ban bầu cử, họp hiệp thương, họp hướng dẫn nghiệp vụ 
bầu cử, họp các Ban bầu cử, họp các tổ chức phục vụ bầu cử, họp các Tiểu ban phục 
vụ bầu cử: 

- Chủ trì cuộc họp: 150.000 ñồng/người/buổi. 
- Thành viên tham dự: 100.000 ñồng/người/buổi. 
- Các ñối tượng phục vụ: 50.000 ñồng/người/buổi. 
b) Chi bồi dưỡng các cuộc họp khác liên quan ñến bầu cử: 
- Chủ trì cuộc họp: 100.000 ñồng/người/buổi. 
- Thành viên tham dự: 50.000 ñồng/người/buổi. 
- Các ñối tượng phục vụ: 30.000 ñồng/người/buổi. 
c) Chi công tác chỉ ñạo, kiểm tra, giám sát: 
Chi cho các ñồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HðND tỉnh, 

UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban bầu cử và 
các Ban bầu cử. 

Ngoài chế ñộ thanh toán công tác phí theo quy ñịnh hiện hành, còn ñược chi 
thêm như sau: 

- Trưởng ñoàn giám sát: 100.000 ñồng/người/buổi. 
- Thành viên chính thức của ñoàn giám sát: 70.000 ñồng/người/buổi. 
- Cán bộ, công chức, viên chức phục vụ ñoàn giám sát: 50.000 

ñồng/người/buổi. 
d) Chi xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát: 
- Báo cáo tổng hợp kết quả của từng ñoàn giám sát; báo cáo tổng hợp kết quả 

của ñợt kiểm tra, giám sát; báo cáo tổng hợp kết quả các ñợt kiểm tra, giám sát trình 
HðND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử: 1.000.000 ñồng/báo cáo. 

- Chi ý kiến tham gia văn bản: 50.000 ñồng/người/buổi. 
- Chi tham gia ý kiến của Thường trực HðND tỉnh, Ủy ban bầu cử ñối với báo 

cáo tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát: 70.000 ñồng/người/lần, nhưng tối ña không 
quá 150.000 ñồng/người/báo cáo. 

- Chỉnh lý, hoàn chỉnh báo cáo: 300.000 ñồng/báo cáo. 
ñ) Chi xây dựng văn bản: 
- Chi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về bầu cử: Thực hiện theo quy 

ñịnh tại Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 của 
Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, 
sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo ñảm cho công tác xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

- Chi xây dựng các văn bản ngoài phạm vi ñiều chỉnh của Thông tư liên tịch số 
192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP; liên quan ñến công tác bầu cử, có phạm vi toàn 
tỉnh do Thường trực HðND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử, các Tiểu ban của Ủy 
ban bầu cử ban hành (kế hoạch, văn bản chỉ ñạo, hướng dẫn, báo cáo sơ kết, tổng kết, 
biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong tỉnh): 
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+ Xây dựng văn bản: 1.000.000 ñồng/văn bản (tính ñến sản phẩm cuối cùng, 
bao gồm cả tiếp thu, chỉnh lý). 

+ Xin ý kiến tham gia văn bản: 70.000 ñồng/người/lần. 
e) Chi bồi dưỡng, hỗ trợ (phương tiện, liên lạc) cho những người trực tiếp phục 

vụ trong ñợt bầu cử: 
- Chi bồi dưỡng tham gia phuc vụ công tác bầu cử: 
+ Bồi dưỡng theo mức khoán/tháng ñối với các ñối tượng sau: Thường trực Ủy 

ban bầu cử, Thư ký Ủy ban bầu cử: 1.000.000 ñồng/người/tháng. Trưởng, phó các 
Ban bầu cử, các Tiểu ban và các thành viên Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử: 800.000 
ñồng/người/tháng. 

Thời gian hưởng các chế ñộ bồi dưỡng trên theo thực tế; tối ña không quá 4 
tháng. 

+ Bồi dưỡng 50.000 ñồng/người/ngày ñối với các ñối tượng ñược huy ñộng, 
trưng tập trực tiếp phục vụ công tác bầu cử; không bao gồm những ngày tham gia 
ñoàn kiểm tra, giám sát; phục vụ trực tiếp dân. 

+ Riêng 02 ngày (ngày trước ngày bầu cử và ngày bầu cử): Chi bồi dưỡng 
100.000 ñồng/người/ngày, áp dụng ñối với tất cả các lực lượng trực tiếp tham gia 
phục vụ bầu cử. 

- Chi khoán hỗ trợ cước ñiện thoại di ñộng: 
+ Thường trực Ủy ban bầu cử, Thư ký Ủy ban bầu cử: 300.000 ñồng/tháng. 
+ Trường hợp cần thiết Thư ký Ủy ban bầu cử ñề xuất Chủ tịch Ủy ban bầu cử 

quyết ñịnh danh sách trưởng, phó các Tiểu ban và thành viên Tổ giúp việc Ủy ban 
bầu cử ñược hỗ trợ cước ñiện thoại di ñộng, mức khoán tối ña không quá 200.000 
ñồng/người/tháng. 

 Thời gian hỗ trợ cước ñiện thoại di dộng theo thực tế nhưng tối ña không quá 
4 tháng. 

g) Chi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử: 
- Người ñược giao trực tiếp công dân: 70.000 ñồng/người/buổi. 
- Người phục vụ trực tiếp việc tiếp công dân: 50.000 ñồng/người/buổi. 
- Người phục vụ gián tiếp việc tiếp công dân: 30.000 ñồng/người/buổi. 
2. Mức chi tại cấp huyện, cấp xã: 
a) Chi bồi dưỡng các cuộc họp cấp huyện: 
Họp triển khai (họp Ủy ban Bầu cử, họp các Ban bầu cử ñối với thị xã Sông 

Cầu và thành phố Tuy Hòa), họp hiệp thương, họp hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử, họp 
các Ban bầu cử và các cuộc họp khác liên quan ñến bầu cử: 

- Chủ trì cuộc họp: 100.000 ñồng/người/buổi. 
- Thành viên tham dự: 50.000 ñồng/người/buổi. 
- Các ñối tượng phục vụ: 30.000 ñồng/người/buổi. 
b) Chi bồi dưỡng các cuộc họp cấp xã: 
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Họp triển khai, họp Ủy ban Bầu cử, họp hiệp thương, họp các Ban bầu cử và 
các cuộc họp khác liên quan ñến bầu cử: 

- Chủ trì cuộc họp: 70.000 ñồng/người/buổi. 
- Thành viên tham dự: 50.000 ñồng/người/buổi. 
- Các ñối tượng phục vụ: 30.000 ñồng/người/buổi. 
c) Chi công tác chỉ ñạo, kiểm tra, giám sát: 
Chi cho các ñồng chí trong Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành ủy; Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thị xã, thành phố; 
Thường trực Ủy ban bầu cử HðND thành phố và thị xã Sông Cầu. 

Ngoài chế ñộ thanh toán công tác phí theo quy ñịnh hiện hành, còn ñược chi 
thêm như sau: 

- Trưởng ñoàn giám sát: 70.000 ñồng/người/buổi. 
- Thành viên chính thức của ñoàn giám sát: 50.000 ñồng/người/buổi. 
- Cán bộ, công chức, viên chức phục vụ ñoàn giám sát: 30.000 

ñồng/người/buổi. 
d) Chi bồi dưỡng, hỗ trợ (phương tiện, liên lạc) cho những người trực tiếp phục 

vụ trong ñợt bầu cử: 
 - Chi bồi dưỡng tham gia phuc vụ công tác bầu cử: 
 + Bồi dưỡng theo mức khoán/tháng ñối với các ñối tượng sau: Các ñồng chí 

trong Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành ủy; Thường trực Ủy ban bầu cử, Thư ký Ủy 
ban bầu cử, Thường trực HðND thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu; Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành 
phố: 500.000 ñồng/người/tháng. ðối với trưởng, phó các Tiểu ban, các thành viên Tổ 
giúp việc Ủy ban bầu cử thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu: 300.000 
ñồng/người/tháng. ðối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HðND, UBND, Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban bầu cử, Thư ký Ủy ban bầu cử cấp xã: 200.000 
ñồng/người/tháng. 

Thời gian hưởng các chế ñộ bồi dưỡng trên theo thực tế; tối ña không quá 3 
tháng. 

+ Bồi dưỡng 30.000 ñồng/người/ngày ñối với các ñối tượng ñược huy ñộng, 
trưng tập trực tiếp phục vụ công tác bầu cử; không bao gồm những ngày tham gia 
ñoàn kiểm tra, giám sát; phục vụ trực tiếp dân. 

+ Riêng 02 ngày (ngày trước ngày bầu cử và ngày bầu cử): Chi bồi dưỡng 
70.000 ñồng/người/ngày ñối với cấp huyện và 50.000 ñồng/người/ngày ñối với cấp 
xã, áp dụng ñối với tất cả các lực lượng trực tiếp tham gia phục vụ bầu cử. 

- Chi khoán hỗ trợ cước ñiện thoại di ñộng: 
+ Cấp huyện: 150.000 ñồng/người/tháng. 
+ Cấp xã: 100.000 ñồng/người/tháng. 
 Thời gian hỗ trợ cước ñiện thoại di dộng theo thực tế nhưng tối ña không quá 

3 tháng. 
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ñ) Chi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử tại cấp huyện và 
xã: 

- Người ñược giao tiếp công dân: 50.000 ñồng/người/buổi. 
- Người phục vụ: 30.000 ñồng/người/buổi. 
3. Chi khen thưởng: Thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của UBND tỉnh. 
4. Ngoài các quy ñịnh cụ thể nêu trên, trong trường hợp yêu cầu thực tế phát 

sinh; Thư ký Ủy ban bầu cử ñề xuất Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh thống nhất với Chủ 
tịch UBND tỉnh quy ñịnh bổ sung, ñể triển khai thực hiện. 

5. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 15/02/2011. 
6. Nguồn kinh phí thực hiện: Do ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu 

năm 2011 cho ngân sách tỉnh theo Quyết ñịnh số 06/Qð-HðBC ngày 09/02/2011 của 
Hội ñồng bầu cử về việc phân bổ kinh phí bầu cử ñại biểu Quốc hội khóa XIII và ñại 
biểu HðND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (ñợt 1) và Công văn số 1909/BTC-NSNN 
ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Giao Sở Tài chính phối hợp Sở Nội vụ và cơ quan liên quan có trách nhiệm 

hướng dẫn và kiểm tra trong việc thực hiện theo quy ñịnh. 
Các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương ñược phân bổ kinh phí phục vụ có trách 

nhiệm sử dụng kinh phí ñảm bảo ñúng mục ñích và ñúng quy ñịnh hiện hành. 
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng ðoàn ñại biểu Quốc 

hội và HðND tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 
Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Giám ñốc 
các Sở: Tài chính, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh, 
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu 
chiến binh tỉnh, Bí thư Tỉnh ðoàn, Giám ñốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại 
Phú Yên, Giám ñốc ðài Phát thanh tỉnh, Tổng Biên tập báo Phú Yên, Chỉ huy trưởng 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh, Giám 
ñốc Công an tỉnh, Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên 
quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 
 

 

 CHỦ TỊCH 
 

Phạm ðình Cự 


